
LỊCH HỌC LỚP ĐƠN NGỮ (1-2 tuổi) - DAILY SCHEDULE FOR TODDLER CLASS (1-2 years old)
Chủ đề Tháng 07: ẨM THỰC

W1 (3-7) Thứ 2 / Mon Thứ 3 / Tue Thứ 4 / Wed Thứ 5 / Thu Thứ 6 / Fri

7.00 - 8.00 Đón trẻ - Thể dục sáng/ Exercise

ĂN SÁNG/ Breakfast

8.15 - 8.45 Trò chơi vận động: Ném bóng 
vào rổ

Chơi cát Bài hát: Ba con bướm
https://youtu.be/eMGWQXJrCSk

Đọc thơ: Đi dép Đọc sách: Khuôn mặt hớn hở

Chăm sóc cây Đọc thơ: Đi dép Đọc sách: Bánh mì Chơi góc Bài hát: Ba con bướm

8.45 - 9.30 Vệ sinh - Uống nước trái cây/ Snack

SINH HOẠT VÒNG TRÒN/ CIRCLE TIME
- Quy tắc lớp: Ngồi đẹp trong giờ học
- Vận động: Brush Your Teeth https://www.youtube.com/watch?v=wooYZCJI7WI
- Yoga

9.30 - 10.30 Nhận thức Thể chất Ngôn ngữ/Thẩm mỹ Tình cảm - Kỹ năng XH Sensory

Bánh mì Bò chui qua cổng Đọc sách: Bánh mì Kỹ năng: Đi dép Xé bánh mì

TIẾNG ANH Làm quen với sách - chơi góc
Lesson: I'm hungry!
- Key language: fish, egg
- Song

Lesson: I'm thirsty!
- Key language: water, milk
- Song

Lesson: Storytelling "The very hungry 
caterpillar"
- Key language: hungry
- Song

Lesson: Review
- Key language: language of this week
- Song

10.30 - 14.15 ĂN TRƯA/ Lunch

Thư giãn trước khi ngủ: Đọc sách – nghe nhạc - Vệ sinh - Thay quần áo ngủ

NGỦ TRƯA

14.15 - 14.30 Vệ sinh – Uống sữa

14.30 - 15.30 Kỹ năng sống
Khứu giác

Làm quen với sách - chơi góc Hội họa & Mỹ thuật
Tô màu nón đầu bếp

Nhảy hiện đại
Minions

Làm quen với sách - chơi góc

Chơi góc - SHC Vui chơi ngoài trời Chơi góc - SHC Làm quen với sách - chơi góc  LÀM QUEN VỚI NƯỚC

15.30- 16.00 ĂN XẾ/ Afternoon Snack

16.00 - 17.00 Vệ sinh - Chơi tự do - Trả trẻ


